
 

 Tháng 10 năm 2018 

Nhập cư & Phúc lợi công 

Quận Alameda 

Cơ quan 

Dịch vụ xã hội 

 

 

CalFresh - 

Hỗ trợ dinh dưỡng (Nutritional Assistance) 

Cư trú: Đủ 5 năm Công việc: Đủ 

40 quý 

Trừ khi quý vị là: 

 

Miễn yêu cầu cư trú & làm việc 

  
 

Chương trình hỗ trợ thực phẩm California (California Food 

Assistance Program - CFAP) 

Cư trú: Ít hơn 5 năm 

 

 

 

 

Medi-Cal – 

Tiếp cận chăm sóc sức khỏe (Healthcare Access): Toàn bộ phạm 

vi 

 

 

 

Trợ giúp tiền mặt cho người tị nạn 

(Refugee Cash Assistance - RCA) 

 

 

  
 

 

CalWORKs – 

Trợ giúp công việc & kinh tế (Work & Economic Assistance) 

Cư trú: Đủ 5 năm Miễn yêu cầu cư trú & làm việc 

 
Cư trú: Đủ 1 năm 

  

 

 

Hỗ trợ chung (General Assistance) 

 

 



 

 Tháng 10 năm 2018 

Nhập cư & Phúc lợi công 

Quận Alameda 

Cơ quan 

Dịch vụ xã hội 

 

 
Aslyee được thừa nhận theo INA Mục 208 (Aslyee Admitted Under INA Section 208) 

 
Người Mỹ gốc Á (Amerasian) 

 
Bị mù hoặc khuyết tật (Blind or Disabled) 

 
Người đăng ký có điều kiện theo mục INA 203(a)(7) (Conditional Entrant Under INA Section 203(a)(7)) 

 

Người Mỹ da đỏ xuyên biên giới từ Canada hoặc Mexico (Cross-Border American Indian from Canada or 

Mexico) 

 

Trục xuất bị giữ lại theo INA Mục 243(h), 241(b)(3) (Deportation Withheld Under INA Section 243(h), 

241(b)(3)) 

 
Quyết Định Hoãn Dành cho Những Trẻ em Vào Mỹ (Deferred Action for Childhood Arrivals) 

 
Người được cấp phép tạm hoãn thi hành ra đi (Granted Deferred Enforcement Departure - DED) 

 

Bạo lực gia đình theo Đạo Luật chống bạo hành phụ nữ (Domestic Violence Under Violence Against Women 

Act - VAWA) 

 

Người nộp đơn đăng ký hoặc Lệnh giám sát cùng với giấy phép làm việc (Registry Applicant or Order of 

Supervision with Employment Authorization) 

 
Quyết định hoãn được cấp (Granted Deferred Action) 

 
Người Haiti hoặc Cuba theo INA Mục 501(e) (Haitian or Cuban Entrant Under INA Section 501(e)) 

 
Quốc gia Haiti với Mẫu USCIS 1-94S (Haitian National with USCIS Form 1-94S) 

 

Người Hmong/Lào, những người đã được hỗ trợ trong thời đại Việt Nam (Hmong/Laotian Tribe Who Aided 

During Vietnam Era) 

 
Cư dân thường trú hợp pháp (Lawful Permanent Resident) 

 

Cư dân thường trú hợp pháp có 40 quý đủ điều kiện làm việc (Lawful Permanent Resident with 40 quarters 

Qualifying Work History) 

 
Người được tha theo INA Mục 212(d)(5) (Parolee Under INA Section 212(d)(5)) 

 
Những người được tha theo quyền lợi công (Public Interest Parolee) 

 
Phụ nữ mang thai (Pregnant) 

 
Di dân theo INA Mục 207 (Refugee Under INA Section 207) 

 

Người I-rắc & Afghan có Visa nhập cư đặc biệt theo INA Mục 101(a)(27) (Iraqi & Afghan Special Immigrant 

Visa Under INA Section 101(a)(27)) 

 
Nạn nhân buôn bán người - Visa loại T (Trafficking Victim - T Visa) 

 
Thành viên gia đình đủ điều kiện Visa loại T (T Visa Eligible Family Members) 

 
Người nhập cư bị đánh đập - Visa loại T (Battered Noncitizens - U Visa) 

 
Thành viên gia đình đủ điều kiện Visa loại U (U Visa Eligible Family Members) 

 
Người Mỹ gốc Việt theo INA Mục 584 (Vietnamese Amerasians Under INA Section 584) 

 
Liên quan đến quân đội / Cựu chiến binh (Military Connection / Veteran) 

 
Trẻ em dưới 18 tuổi (Children Under the Age of 18) 

 

Trên 65 tuổi cư trú hợp pháp tại Hoa Kỳ từ ngày 22/8/1996 (Over the Age of 65 Lawfully Residing in the U.S. 

on 8/22/1996) 

  

 
Loại Visa hoặc đăng ký 

 

Có thể được miễn một số hạn chế về tính đủ điều kiện 
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